
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
____________________ 

Số: 2441 /LĐTBXH - VP 

V/v triển khai báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 68/NQ-CP trên Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 29  tháng 7  năm 2021 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  

                 trực thuộc trung ương 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 2 Điều 44 Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xây 

dựng các biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Hệ thống thông tin báo 

cáo Chính phủ.  

Để triển khai việc tổng hợp báo cáo hàng ngày trên Hệ thống thông tin báo 

cáo Chính phủ (tại địa chỉ: https://baocaochinhphu.gov.vn) theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện cử 

cán bộ đầu mối tổng hợp báo cáo, hoàn thành việc đăng ký tài khoản VNConnect 

tại địa chỉ Đăng ký tài khoản Cổng DVC quốc gia (dichvucong.gov.vn) trước ngày 

31/7/2021. Trong quá trình đăng ký tài khoản, nếu cán bộ gặp khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị liên hệ Tổng đài 18001096 hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách của Viễn 

thông tỉnh, thành phố (danh sách gửi kèm Công văn này) để được hướng dẫn. 

Danh sách cán bộ đầu mối cấp huyện của tỉnh, thành phố (họ và tên, chức 

vụ, tên quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố, số điện thoại đã đăng 

ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thư điện tử) đề nghị gửi về Văn phòng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, điện thoại: 0911191122, email: 

phongtkth@gmail.com chậm nhất trong ngày 01/8/2021. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Ủy ban./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tập đoàn VNPT; 

- Trung tâm eGov, VNPT; 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố (để biết, t/h); 

- Lưu: VT, TH(HĐ). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
 

  

https://dangky.dichvucong.gov.vn/registerDVC
mailto:phongtkth@gmail.com


Phụ lục 

Danh sách cán bộ kỹ thuật VNPT các tỉnh, thành phố 

 
 

STT Các tỉnh, thành phố Họ và tên Số điện thoại 

1 An Giang 
Phạm Văn Êm 

Võ Sơn Hiệp 

0911 50 50 80 

0853076949 

2 Bà Rịa – Vũng Tàu Phan Việt Đức 0913818638 

3 Bắc Giang Nguyễn Đức Bình 0888622988 

4 Bắc Kạn Lý Tuấn Anh  0824222184 

5 Bạc Liêu Trần Nguyên Khuyến 0818647750 

6 Bắc Ninh Nguyễn Văn Chính 0888613222 

7 Bến Tre Võ Nhựt Minh 0886222234 

8 Bình Định 
Nguyễn Khắc Chính, 

Lê Quốc Trạng 

0914321044, 

0917083909 

9 Bình Dương Nguyễn Minh Tuấn 0916265445 

10 Bình Phước Nguyễn Anh Khoa 0818203088 

11 Bình Thuận Trần Gia Luật 0919168804 

12 Cà Mau Huỳnh Thanh Dư 0949330320 

13 Cần Thơ Nguyễn Thị Kiều Nương 0911968723 

14 Cao Bằng 
Bế Công Thoan 

Nguyễn Anh Ngọc 

0886993534 

0886021166 

15 Đà Nẵng Nguyễn Tấn Việt Thư  0888980789 

16 Đắk Lắk Nguyễn Thanh Quang 0947914609 

17 Đắk Nông Bùi Phước Quốc Khánh 0941912555 

18 Điện Biên Nguyễn Phú Tú 0839281195 

19 Đồng Nai Cao Bá Dương 0918099789 

20 Đồng Tháp 
Tạ Nguyễn Phúc             

Trần Thị Mộng Tâm 

0944979908 

0858636166 

21 Gia Lai Nguyễn Thành Kim 0941339699 

22 Hà Giang 
Nguyễn Đăng Nguyên 

Quách Thanh Hải 

0941776556 

0847161991 

23 Hà Nam Nguyễn Thị Xuân 0888000328 

24 Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Nhung 0889566633 

25 Hà Tĩnh 
Văn Anh Cường 

Trần Anh Tài 

 0915415535 

0912333245 
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STT Các tỉnh, thành phố Họ và tên Số điện thoại 

26 Hải Dương Nguyễn Đức Sơn  096 8705756 

27 Hải Phòng Lê Văn Giang 0836245986 

28 Hậu Giang Lê Công Chánh 0917065605 

29 Hòa Bình Trần Đại Nghĩa 0917677789 

30 Hưng Yên 
Đỗ Thị Thanh Phúc  

Vũ Thị Minh Thoa  

0912709689 

0856801988 

31 Khánh Hòa Hoàng Anh Nam 0889664566 

32 Kiên Giang Lê Thị Thuý An 0847688882 

33 Kon Tum Nguyễn Thị Thơm 0815152698 

34 Lai Châu Lại Văn Quân 0912131222 

35 Lâm Đồng Nguyễn Hải Trà 0915391682 

36 Lạng Sơn Lương Thị Yến 0888352996 

37 Lào Cai Bùi Anh Tuấn 0917676091 

38 Long An Nguyễn Thị Trúc Linh 0918606919 

39 Nam Định Nguyễn Thị Lý 0949073694 

40 Nghệ An Phạm Duy Linh 0945915357 

41 Ninh Bình Dương Công Đại 0941512362 

42 Ninh Thuận Vũ Thái Trung 0947440610 

43 Phú Thọ Ngô Duy Duyệt 0949844489 

44 Phú Yên Ngô Nguyễn Huy Công 0944460981 

45 Quảng Bình 
Nguyễn Khắc Hiếu 

Nguyễn  Ngọc Sơn 

0915074729 

0888571627 

46 Quảng Nam Lê Xuân Diệu 0815248555 

47 Quảng Ngãi nguyễn quang cường 0919015493 

48 Quảng Ninh Lê Thị Nhung 0914173243 

49 Quảng Trị Võ Viết Chí 0912547119 

50 Sóc Trăng Nguyễn Tú Quyên 0944099670 

51 Sơn La Nguyễn Xuân Lĩnh 0918186848 

52 Tây Ninh Phan Hoàng Việt Quốc 0918 342737 

53 Thái Bình Trần Tùng 0889545868 

54 Thái Nguyên 
Nguyễn Viết Hải 

Nguyễn Văn Tuyến 

0912470777 

0944535454 
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STT Các tỉnh, thành phố Họ và tên Số điện thoại 

55 Thanh Hóa 

Chu Thị Phương 

Lê Trọng Dũng 

Lê Nguyên Long 

0945768119 

0949790333 

0913338939 

56 Thừa Thiên Huế Lê Thanh Bình 0941001050 

57 Tiền Giang Nguyễn Minh Thiện 0944773346 

58 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Đỗ Hùng Lâm 0888319639 

59 Trà Vinh Hoàng Sơn 0919235235 

60 Tuyên Quang Nguyễn Việt Tuấn 0919162993 

61 Vĩnh Long 
Lê Hữu Hậu 

Trần Đình Khánh 

0912932315 

0813031363 

62 Vĩnh Phúc Ngô Quang Hưng 0855338787 

63 Yên Bái Nguyễn Hữu Phước 0888929894 
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